
STT Mã SP ĐẶC ĐIỂM MÀU SẮC CHẤT LIỆU ĐVT  ĐƠN GIÁ (VNĐ) 

1
Series 1 

CB

Sơn bóng 2 mặt phủ Polyeste 

Dày 0.53mm (±5%)

Trắng ngà, Ghi, 

Vàng kem, Xanh 

lá, Vân gỗ

Thép hợp kim 

COLORBOND - 

BlueScope Steel

m2               1,150,000 

2
Series 2 

AP

Sơn bóng 2 mặt phủ Polyeste 

Dày 0.51mm (±5%)

Trắng ngà, Ghi, 

Vàng kem, Xanh 

lá

Thép hợp kim APEX - 

BlueScope Steel
m2                  950,000 

3
Series 3 

TM

Sơn bóng 2 mặt phủ Polyeste 

Dày 0.50mm (±5%)

Trắng ngà, Xanh 

lá

Thép hợp kim 

MCPPP - BlueScope 

Steel

m2                  750,000 

4
Series 4 

EC

Sơn bóng 2 mặt phủ Polyeste 

Dày 0.48mm (±5%)

Vàng kem, Xanh 

ngọc

Thép mạ màu liên 

doanh
m2                  650,000 

1 ARG-P1 Bộ               6,325,000 

2 ARG-P2 Bộ               7,525,000 

3 MD Chiếc                  330,000 

4 C1 Bộ                  390,000 

5 KH1 Bộ khóa HK1 Bộ                  600,000 

6 KH2 Bộ khóa HK2 Bộ                  500,000 

7 DK1 Tay điều khiển (remote) Chiếc                  500,000 

8 AD9 Bộ               2,800,000 

9 AD15 Bộ               3,500,000 

Ghi chú:

* Chế độ bảo hành: (Căn cứ vào thời hạn tra theo mã sản phẩm trên tem bảo hành điện tử SMS)

- 60 tháng (05 năm) với Motor ARG

- 12 tháng (01 năm) cho thân cửa, hộp điều khiển, remote và phụ kiện khác

* Giá trên bao gồm thân cửa, ray, trục và phí vận chuyển trong nội thành Tp.HCM

* Đơn giá trên chưa có VAT 10% và chưa công lắp đặt. Cửa > 10m2: 50.000 đồng/m2; cửa < 10m2: 500.000 đồng/bộ

Mạch đèn báo sáng

Còi báo động

Bộ lưu điện DC  (Cửa trên 12m2)

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN TẤM LIỀN CÔNG NGHỆ ÚC AUSTROLL

(Áp dụng từ ngày 01/06/2018 cho đến khi có bảng giá mới)

(A) CỬA CUỐN TẤM LIỂN CÔNG NGHỆ ÚC AUSTDOOR

(B) MOTOR - BÌNH LƯU ĐIỆN - PHỤ KIỆN CỬA CUỐN TẤM LIỀN

Bộ lưu điện DC  (Cửa dưới 12m2)

CÔNG TY TẤN ĐẠI LỘC HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG

Bộ tời đơn 24VDC - S, đảo chiều khi gặp vật cản (Cửa < 12 m2)

Bộ tời đôi 24VDC - S, đảo chiều khi gặp vật cản (Cửa > 12 m2)


